
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆNTỦA CHÙA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-UBND           Tủa Chùa, ngày        tháng      năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thích ứng  

với biến đổi khí hậu tại các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa  

triển khai Dự án Bạn hữu trẻ em, giai đoạn 2023 - 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 4885/KH-UBND, ngày 19/10/2023 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc Cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thích ứng 

với biến đổi khí hậu tại các xã trên địa bàn huyện triển khai Dự án bạn hữu trẻ 

em, giai đoạn 2023  -2026. UBND huyện Tủa Chùa ban hành Kế hoạch cải thiện 

vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu tại các xã 

trên địa bàn huyện triển khai Dự án Bạn hữu trẻ em, giai đoạn 2023 - 2026 (Các 

xã: Trung Thu, Lao Xả Phình, Mường Đun), cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông 

về nước sạch và vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân tại cộng đồng cũng như 

trong trường học, góp phần củng cố, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực 

hiện của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương, giáo viên, học sinh và các 

tầng lớp Nhân dân của 3 xã thuộc huyện Tủa Chùa tham gia Dự án vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phòng, chống 

dịch bệnh và nâng cao sức khoẻ Nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, Ban giám hiệu 

trường học các cấp trên địa bàn các xã tham gia Dự án được tuyên truyền, phổ 

biến về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác truyền thông về nước sạch và vệ 

sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; 

- 100% cộng tác viên thôn, bản, cộng tác viên trong trường học được tập 

huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông, được cung cấp tài liệu truyền 

thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn; 

- 100% các xã trên địa bàn huyện tham gia Dự án có Kế hoạch triển khai, 

đưa nội dung tuyên truyền về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử 

dụng nước sạch nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, kế hoạch hoạt động hằng năm của đơn vị; 

- 100% các cơ sở giáo dục, các thôn, bản trên địa bàn các xã tham gia Dự 

án triển khai mô hình truyền thông về vệ sinh dựa vào cộng đồng (CLTS), vệ 

sinh do học sinh dẫn đầu (SLTS) phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn; 



- Đến hết năm 2026, trên 80% hộ gia đình của 03 xã tham gia Dự án được 

sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 95% hộ gia đình có điểm rửa tay với xà phòng và 

nước sạch; 

- Các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách (những hộ không 

có khả năng tự xây dựng được nhà tiêu) được hỗ trợ tài chính từ UBND huyện 

để xây dựng nhà tiêu HVS với mức hỗ trợ đề xuất là 1 triệu đồng/HGĐ.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN THỰC HIỆN  

1. Đối tượng và phạm vi can thiệp  

- Đối tượng trực tiếp: Người dân và học sinh trong các trường học tại 03 

xã can thiệp trên địa bàn huyện Tủa Chùa thuộc “Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh 

Điện Biên, giai đoạn 2022 - 2026 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) 

tài trợ”.  

- Đối tượng gián tiếp: Người dân, giáo viên, học sinh của 03 xã thuộc Dự án.  

2. Thời gian thực hiện: 04 năm (từ năm 2023 đến năm 2026).  

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 

và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn 03 xã Dự án 

- Thực hiện khảo sát về tình hình vệ sinh của 03 xã dự kiến can thiệp, xác 

định danh sách HGĐ chưa có nhà tiêu hoặc có nhà tiêu nhưng chưa HVS tại địa 

bàn từng xã; 

- Tiến hành thu thập thông tin về HGĐ nghèo, hộ neo đơn, hộ khuyết tật, 

hộ thuộc diện cứu trợ chưa có nhà vệ sinh hoặc đã có nhưng chưa HVS; 

- Tiến hành phân loại nhóm hộ theo tình hình tài chính hộ và thảo luận 

các biện pháp can thiệp đối với từng nhóm HGĐ.  

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, đội ngũ giáo 

viên tại các trường học thuộc các xã tham gia Dự án  

2.1. Tổ chức hội nghị cấp huyện, cấp xã về triển khai Kế hoạch thành 

phần tham gia Hội nghị 

- Lãnh đạo UBND các cấp, đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan.  

- Đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác vệ sinh môi trường và nước 

sạch thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CSHCM.  

2.2. Tập huấn nâng cao năng lực và kỹ năng truyền thông về vệ sinh 

cá nhân, vệ sinh môi trường, nước sạch  

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ làm công tác truyền thông về nước sạch và 

vệ sinh môi trường thuộc ngành y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Hội Phụ nữ, Huyện đoàn, 

Trưởng, phó bản, nhân viên y tế thôn, bản.  



- Nội dung: Vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS); vệ sinh tổng thể 

do học sinh dẫn đầu (SLTS); xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh; 

công tác kiểm tra giám sát; hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu thống kê, báo cáo.  

3. Truyền thông  

3.1. Tổ chức mít tinh  

- Tổ chức mít tinh hưởng ứng các ngày: Phong trào vệ sinh yêu nước nâng 

cao sức khỏe Nhân dân (02/7); Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi 

trường; Ngày môi trường Thế giới (05/6); Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng 

(15/10)...  

- Tổ chức treo băng rôn, phát thông điệp trên các phương tiện thông tin 

đại chúng...  

3.2. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng  

- Xây dựng và phát phóng sự tuyên truyền về vệ sinh môi trường, vệ sinh 

cá nhân, sử dụng nguồn nước sạch trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cung cấp tài liệu truyền thông vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và sử 

dụng nước sạch nông thôn phát trên Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện; 

phát trên loa truyền thanh xã....  

3.3. Tổ chức truyền thông trực tiếp: Lựa chọn xã có tỷ lệ nhà tiêu hợp 

vệ sinh hộ gia đình, tỷ lệ rửa tay bằng xà phòng, tỷ lệ người dân được sử dụng 

nước hợp vệ sinh còn thấp; các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số chiếm tỷ lệ cao... tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp về vệ sinh môi 

trường, vệ sinh cá nhân, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.  

3.4. Thực hiện nhân rộng mô hình truyền thông về vệ sinh dựa vào 

cộng đồng: Lựa chọn các xã còn tình trạng người dân không sử dụng nhà tiêu 

hợp vệ sinh để tổ chức thực hiện mô hình vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ 

(CLTS); vệ sinh tổng thể do học sinh dẫn đầu (SLTS).  

4. Hỗ trợ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng 

nhà tiêu hợp vệ sinh  

- Tiến hành rà soát, lập danh sách hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình 

chính sách (không có khả năng tự xây dựng được nhà tiêu), hướng dẫn đăng ký 

xây mới nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình. Đơn vị chủ trì: UBND các xã tham gia 

Dự án của 03 xã; đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã; 

- Hỗ trợ tài chính cho 95 hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính 

sách (những hộ không có khả năng tự xây dựng được nhà tiêu) để xây dựng nhà 

tiêu HVS được hỗ trợ tài chính, mức hỗ trợ đề xuất là 1 triệu đồng/HGĐ. Đơn vị 

chủ trì: UBND huyện; 

- Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình được 

nhận hỗ trợ; 

- Kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ gia 

đình được nhận hỗ trợ.  



5. Giám sát, đánh giá kết quả triển khai các hoạt động của Dự án: Tổ 

chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, xây dựng báo cáo, tổng kết việc thực hiện Kế 

hoạch hoạt động của 03 xã tham gia Dự án:  

- Cấp huyện: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, hỗ trợ các hoạt động chuyên 

môn do tuyến xã thực hiện.  

- Cấp xã: Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho cộng tác viên thôn, 

bản trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Dự án.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Nguồn kinh phí cho các hoạt động nâng cao năng lực, truyền thông, 

giám sát đánh giá các hoạt động của Dự án do Quỹ nhi đồng liên hợp quốc 

(UNICEF) tài trợ thuộc Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022-

2026. Căn cứ vào nhu cầu của từng địa bàn để triển khai dự án (có thể bổ sung 

theo điều kiện cụ thể trong quá trình triển khai).  

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính 

sách xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh: UBND huyện bố trí, huy động từ các nguồn 

kinh phí của địa phương, các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hỗ trợ này có thể 

bằng tiền mặt hoặc bằng nguyên vật liệu (xi măng, gạch, tấm lợp, bệ xí...).  

3. Kinh phí dự kiến đề xuất tối thiểu cần huy động cho giai đoạn 2023-2026  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Xã 
Hỗ trợ xây dựng nhà 

tiêu HVS (1 triệu/hộ) 

Nâng cao 

năng truyền 

thông, giám 

sát đánh giá 

Tổng cộng 

1 Xã Trung Thu 30  30.000.000 89.500.000 119.500.000 

2 Xã Lao Xả Phình 35  35.000.000 90.800.000 125.800.000 

3 Xã Mường Đun 30  30.000.000 89.500.000 119.500.000 

Tổng cộng 95 hộ 95.000.000 269.800.000 364.800.000 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Y tế huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng Kế hoạch chi tiết của ngành Y tế thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026 và 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 

thích ứng với biến đổi khí hậu tại các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa; 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn người dân cải thiện vệ 

sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn. 



2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch 

chi tiết của ngành Y tế thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026 đồng thời tổ chức, 

triển khai, thực hiện Kế hoạch này đảm bảo theo quy định; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về 

UBND huyện (qua Phòng Y tế huyện). 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  

- Trên cơ sở nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí, lồng 

ghép nguồn vốn đầu tư công để triển khai, thực hiện Kế hoạch theo quy định, 

đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.  

- Căn cứ nguồn Trung ương bổ sung mục tiêu từ nguồn vốn nước ngoài, 

tham mưu cho UBND huyện phân bổ dự toán Dự án bạn hữu trẻ em cho ngành 

Y tế huyện để thực hiện hoạt động truyền thông của dự án theo quy định.  

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên huyện; các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo đóng trên địa bàn huyện: Chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện lồng ghép nội dung giảng dạy về vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh môi trường trong nhà trường phù hợp với từng cấp học. Tổ chức thông tin, 

giáo dục, truyền thông, giảng dạy lồng ghép kiến thức và tuyên truyền vệ sinh 

phòng bệnh cho học sinh, sinh viên trong nhà trường. Xây dựng và phát triển 

các phong trào học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường và nâng cao sức khỏe trong trường học.  

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện: Phối hợp 

với Phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, tình hình, 

kết quả triển khai các hoạt động cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 03 

xã dự án được can thiệp hỗ trợ triển khai. Hướng dẫn các cơ quan báo chí của 

tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tổ chức tuyên truyền về vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh môi trường, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ đó làm thay đổi 

nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chuyển đổi hành vị về vệ sinh 

đối với người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, môi trường sống trong 

sạch, lành mạnh, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân 

trong tình hình mới.  

6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện đoàn: Phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, lồng 

ghép với các hoạt động của Hội Phụ nữ, của Đoàn Thanh niên hợp lý, hiệu quả.  

7. UBND các xã: Trung Thu, Lao Xả Phình, Mường Đun 

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện 

trên địa bàn. Bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tiêu cho các đối tượng gia đình 

nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách chưa có nhà tiêu; 

- Huy động sự tham gia của các đơn vị, đoàn thể phối hợp với ngành y tế 



và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động truyền thông về vệ sinh 

cá nhân, vệ sinh môi trường trên địa bàn can thiệp; 

- Lồng ghép các nội dung truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương.  

Trên đây là Kế hoạch cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường thích 

ứng với biến đổi khí hậu tại các xã trên địa bàn huyện triển khai Dự án Bạn hữu 

trẻ em, giai đoạn 2023 - 2026. UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã tham gia dự án nghiêm túc, tổ chức 

triển khai, thực hiện, đảm bảo các nội dung, yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở Y tế tỉnh Điện Biên;  

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã: Trung Thu, Lao Xả Phình, 

Mường Đun; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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